
STT Mã sinh viên Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh Tên lớp 

1 21810430568 Nguyễn Văn Nam 19/06/2003 D16TDH&DKTBCN4

2 19810810124 Phùng Thị Huyền 06/04/2001 D14KTDN3

3 20810420101 Nông Đức Thuận 03/11/2002 D15H5

4 19810530165 Đỗ Tuấn Anh 18/01/1995 D14TBDTYT

5 19810230081 Nguyễn Văn Hảo 10/07/2001 D14LOGISTICS1

6 18810650005 Phan Văn Hoàng 13/10/2000 D13XDDD&CN

7 20810420080 Lường Văn Bình 09/09/2001 D15H5

8 21810810325 Hoàng Thị Khánh Hoài 21/04/2003 D16KTDN5

9 19810430161 Vũ Ngọc Phước 13/01/2001 D14TDH&DKTBCN2

10 19810620001 Nguyễn Công Minh 28/07/2001 D14CODT

11 21810110152 Lò Văn Mạnh 20/10/2003 D16DCN&DD2

12 18810110075 Nguyễn Thành Lộc 06/04/2000 D13H1

13 19810840056 Đỗ Thị Thanh Thanh 15/09/2001 D14NGANHANG

14 21810810328 Nguyễn Thị Thanh Bình 26/01/2003 D16KTDN5

15 21810810213 Lý Hà Thư 06/11/2003 D16KTDN4

16 21810820300 Trần Mai Phương 10/01/2003 D16TCDN2

17 20810710266  Lê Thị Phương Thảo 20/11/2002 D15QTDN3

18 19810170106 Nguyễn Thanh Phong 27/04/2001 D14TDHHTD1

19 21810810341 Nguyễn Khánh Linh 26/11/2003 D16KTDN5

20 21810810020 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/09/2003 D16KTN1

21 18810430245 Nguyễn Anh Tuấn 18/01/2000 D13TDH&DKTBDCN1 

22 20810320579 Thào A Pó Tủa 05/12/2002 D15TTNT&TGMT

23 20810830197 Đỗ Quỳnh Như 05/01/2002 D15KTDN3

24 19810000052 Lê Quý Đại Dương 03/11/2001 D14NLTT

25 21810230483 Đinh Thị Thanh Huyền 20/05/2003 D16QLSX &TN 

26 19810710284 Nguyễn Anh Tuấn 22/06/2001 D14QTDN2

27 21810310070 Nguyễn Thị Thu Huyền 29/04/2003 D16CNPM1

28 19810810036 Nguyễn Thị Thu Hương 23/09/2001 D14KTDN1

29 19810620066 Mai Xuân Đồng 15/06/2001 D14CODT

30 19810810031 Nguyễn Thị Hoài Thương 03/01/2001 D14KTDN1

31 18810110065 Nguyễn Văn Huy 21/01/2000 D13TDHHTD

32 21810810207 Phạm Ánh Tuyết 19/09/2003 D16KTDN4

33 19810810020 Triệu Hồng Nhung 23/01/2001 D14KTDN1

34 21810810121 Vũ Bích Du 12/12/2003 D16KTDN2

35 21810110346 Phàng A Tùng 16/10/2003 D16H3.

36 20810810119 Nguyễn Thị Thu Phương 18/12/2002 D15KTDN2

37 19810230018 Vũ Hương Giang 21/11/2001 D14LOGISTICS2

38 19810710011 Vũ Thành Luân 07/02/2001 D14 QTDN1

39 20810420008 Quan Quế Ninh 06/11/2000 D15H4 

40 20810420003 Lò Tiến Hà 23/08/2002 D15H4
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41 19810430274 Trần Tuấn Dũng 31/07/2001 D14TDH&DKTBCN3

42 19810000190 Đỗ Anh Thịnh 27/06/2001 D14 MVT&MT

43 19810310182 Nguyễn Doãn Công 06/07/2001 D14CNPM 3

44 18810430074 Tạ Đình Bắc 09/07/2000 D13TDH&DKTBCN1

45 18810310040 Lê Quang Huy 01/09/2000 D13CNPM1

46 18810310051 Lã Quốc Nghị 01/10/2000 D13CNPM1

47 18810310048 Nguyễn Đức Long 03/12/2000 D13CNPM1

48 18810310048 Nguyễn Đức Long 03/12/2000 D13CNPM1

49 18810660017 Hoàng Văn Đại 08/01/2000 D13CNCTTBD

50 21810310055  Trần Như Lương 14/02/2003 D16CNPM1

51 18810310046 CAO HOÀI NAM 01/01/2000 D13CNPM1

52 18810000117 NGUYỄN THẾ DŨNG 06/02/2000 D13KTDT

53 18810340713 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/12/1999 D13HTTMDT1

54 18810340130 Ngô Thị Huyền 27/08/2000 D13HTTMDT1

55 20810850062 Hoàng Huyền Trang 27/06/2002 D15KIEMTOAN2

56 19810000055 Trần Xuân Trường 13/03/2001 D14KTNL

57 21810540477 Tàng Thị Oanh 28/12/2003 D16DT&KTMT2

58 20810850039 Đoàn Thị Hoài Thương 31/05/2002 D15 KIEMTOAN1

59 19810810009 Phạm Thị Ánh 01/04/2001 D14KTDN1

60 19810620053 Lê Thị Lan Anh 23/09/1999 D14CODT

61 21810310186 Hà Văn Hoàng 08/02/2003 D16CNPM6

62 20810620029 Lê Văn Tài 06/12/2002 D15CODT1

63 21810820333 Bùi Thị Nhung 01/12/2002 D16TCDN2

64 20810850074 Phạm Lan Anh 13/08/2001 D15KiemToan2

65 20810720052 Nguyễn Thị Hồng Phương 18/11/2002 D15QTDN4

66 18810220033  Phạm Minh Quang 29/05/2000 D13QLCN

67 20810820126 Lê Khánh Ngọc 19/08/2002 D15TCDN2

68 21810810291 Lê Thị Khánh Huyền 14/01/2003 D16KTDN5

69 19810430074 Dương Văn sơn 16/03/2001 D14TDH&DKTBCN1

70 18810340053 Vũ Thị Ninh Trang 15/06/2000 D13HTTMĐT1

71 19810000086 Trịnh Thành Đạt 17/01/2001 D14KTDT

72 18810310087 Trần Thị Mai Hương 19/07/2000 D13CNPM1

73 18810610025 Nguyễn Trung Đức 03/07/2000 D13CKCTM

74 19810110206 Lò Đức Cường 10/09/1998 D14H2

75 18810310010 Lê Khắc Hiếu 16/03/2000 D13CNPM1

76 20810810103 Cao Thị Thúy 15/08/2001 D15KTDN2 

77 20810000274 Nguyễn Khắc Long 08/11/2001 D15 KTDT

78 19810110214 Dương Văn Việt 12/02/2000 D14H2

79 18810420063 Giáp Văn Luyện 21/06/2000 D13DCN&DD2

80 20810310512 Giáp Chí Công 20/06/2002 d15cnpm6

81 19819120126 Hoàng Văn Huỳnh 30/11/2001 D14DienLanh

82 19810410308 TRẦN VĂN AN 03/12/2001 D14CNKTDK2

83 19810110404 Nguyễn Hoàng Oanh 07/12/2000 D14h3

84 20810430384 Nguyễn Phi Trường 20/09/2001 D15CNKTDK 



85 19810720230 Nguyễn Thị Thu Hương 01/08/2001 D14QTDLKS2

86 21810310407 Trần Nhật Duy 11/12/2003 D16CNPM3

87 19810540181 Vũ Thị Huyền 18/11/2001 D14DT&KTMT 

88 19810310391 Trần Huy Hậu 20/07/2001 D14CNPM6

89 21810410076 Nguyễn Đình Lực 30/10/2003 D16 TDH&DKTBCN1 

90 21810810187 Trần Khánh Ly 11/12/2003 D16KTDN3

91 19810340622 Đinh Thị Bích Loan 25/02/2001 D14HTTMDT2

92 20810820125 Nguyễn thị huyền trang 07/01/2002  D15TCDN2

93 18810310050 Nguyễn Thế Trường 25/07/2000 D13CNPM1


